TOÁN 5
I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Chu vi của một hình tròn là 6,28m. Tính đường kính của hình tròn đó là:

A. 4m

B. 3m

C. 2m

D. 2,5m

Câu 2: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Diện tích của thửa ruộng đó là?

A. 1002,001 m2

B. 10020,01 m2
C. 20040,02 m2
D. 100200,1 m2
Câu 3: Một hình thang có đáy lớn là a, đáy bé là b, chiều cao là h. Khi đó công thức tính diện tích hình thang đó là.

A. (a + b) x h x 2  
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Câu 4: Tính diện tích hình thang có dộ dài đáy là 17cm và 12cm, chiều cao là 8cm
A. 40 cm2 


B. 58 cm2

C. 116 cm2 

D. 232 cm2
Câu 5: Tính chu vi hình tròn có bán kính là 5cm

A. 1,75cm


B. 3,14cm 

C. 15,7cm

D. 31,4cm 

Câu 6: Số thích hợp điền vào ô trống là: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 30 m, chiều cao bằng 50% đáy lớn, đáy bé bằng 60% chiều cao. Diện tích hình thang là: ….m2 
A. 720


B. 450



C. 225


D. 360

Câu 7: Diện tích của hình tròn có đường kính d = 1dm là :
A. 7,85dm2             B. 78,5dm2              C. 0,785dm2                 D. 0,019625dm2             
Câu 8: Đường kính của hình tròn có S = 78,5cm2 là.........cm

A. 10


B. 6


C. 20


D. 5 

II. TỰ LUẬN:

Câu 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

               a)   72,4 x 99 + 72,4                        b) 77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2

Câu 10 : Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn là 175m, đáy bé là 100m, chiều cao 2,8m. Tính:        
     a) Diện tích thửa ruộng đó

b) Trung bình cứ 100m2 thhu hoạch được 60kg thóc. Vậy, trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 11 : Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề xi mét vuông ?
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12 : Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

TIẾNG VIỆT
Bài 1. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong những từ sau: hạnh phúc, yêu thương, tình yêu, vui chơi, vui tươi, đáng yêu.

- Danh từ.............................................................................................................

- Động từ...........................................................................................................

- Tính từ.............................................................................................................

Bài 2. Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao nói về:

a) Quan hệ bạn bè:………………………………………………………………

b) Quan hệ gia đình:…………………………………………………………….

c) Quan hệ thầy trò:……………………………………………………………

Bài 3. Đặt câu có sử dụng các cặp quan hệ từ biểu thị:

a) Quan hệ nguyên nhân – kết quả.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b) Quan hệ tăng tiến.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết đoạn văn ( khoảng 5 câu ) tả hình dáng một người mà em yêu mến, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép sử dụng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ để nối các vế câu.
